
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ MAI HOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:        /QĐ-UBND Mai Hoa, ngày       tháng  02   năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Mai Hoa 
 

   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

  Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14; 

Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 24/12/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng 

thủ dân sự Quốc gia về Ban hành hướng dẫn hoạt động của lực lượng xung kích 

phòng, chóng thiên tai cấp xã; 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Mai Hoa gồm 

168 ông, bà có tên sau (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Đội xung kích phòng, chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mai Hoa và có nhiệm vụ:  

- Thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên 

tai đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt;  

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã 

trong công tác chỉ huy điều hành trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai khi có yêu cầu.  

Điều 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như điều 3 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Văn phòng Thường trực Chi huy PCTT tỉnh; 

- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tạo 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ MAI HOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

  

DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT XÃ MAI HOA 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /  02  /  2026 của UBND xã Mai Hoa) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  SĐT 
Ghi 

chú 

1.  
Nguyễn Đức Anh Đội trưởng Phó chủ tịch UBND, Phó ban 

BCH phòng Thủ dân sự xã 

0948178999  

2.  
Nguyễn Thành Trung Phó đội trưởng Phó Chi huy trưởng BCH Quân sự 

xã 

0989375329  

3.  
Võ Sỹ Sơn Phó đội trưởng Phó trưởng Công an xã 0975906188  

4.  Trần Mạnh Hùng Phó đội trưởng Phó chủ tịch UBMTTQ xã 0975715899  

5.  Đoàn Quang Huy Đội viên Phó Trưởng phòng KT 0982160581  

6.  Dương Thế Cầu Đội viên Chuyên viên phòng KT 0988121923  

7.  Nguyễn Minh Hiếu Đội viên Chuyên viên phòng KT 0963665597  

8.  Phạm Quốc Hương Đội viên Chuyên viên phòng KT 0979794837  

9.  Nguyễn Hữu Diện Đội viên Chuyên viên phòng KT 0969955899  

10.  Nguyễn Xuân Phúc Đội viên Chuyên viên phòng KT 0907898639  

11.  Nguyễn Xuân Hoàn Đội viên Trung tâm DV Tổng hợp 09643305567  

12.  Trần Xuân Hải Đội viên Chuyên viên phòng VH 0983314310  

13.  Nguyễn Hoài Nam Đội viên Chuyên viên phòng VH 0943908262  

14.  Cù Xuân Sơn Đội viên Chuyên viên VP HĐND - UBND 0972012460  

15.  Trần Văn Linh Đội viên Chuyên viên VP HĐND - UBND 0912442456  

16.  Trần Duy Vũ Đội viên Trợ lý Quân lực - BCHQS 0985825986  

17.  Trần Quang Huy Đội viên Ban CHQS xã 0374338687  

18.  Nguyễn Xuân Thuỷ Đội viên Ban CHQS xã 0365880494  

19.  Nguyễn Thành Long Đội viên Ban CHQS xã 0965794828  

20.  Bùi Hữu Quang Đội viên Trạm Y tế xã 0916099123  

21.  Phan Trọng Thuận Đội viên Trạm Y tế xã 0979649266  

22.  Nguyễn Trọng Giang Đội viên Thôn đội trưởng 0969.895.842  

23.  Nguyễn Quốc Tài Đội viên Thôn đội trưởng 0964.788.633  

24.  Nguyễn Ngọc Chiến Đội viên Thôn đội trưởng 0962.887.653  

25.  Nguyễn Thái Hổ Đội viên Thôn đội trưởng 0352.251.866  

26.  Dương Văn Dũng Đội viên Thôn đội trưởng 0362384754  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  SĐT 
Ghi 

chú 

27.  Nguyễn Xuân Phú Đội viên Thôn đội trưởng 0972.464.122  

28.  Nguyễn Duyên Hải Đội viên Thôn đội trưởng 0919858567  

29.  Nguyễn Quốc Cường Đội viên Thôn đội trưởng 0987.588.248  

30.  Nguyễn Thế Nam Đội viên Thôn đội trưởng 0929.717.666  

31.  Trần Văn Trung Đội viên Thôn đội trưởng 0975.571.156  

32.  Nguyễn Hữu Nghĩa Đội viên Thôn đội trưởng 0966922357  

33.  Đoàn Văn Nguyên Đội viên Thôn đội trưởng 0337.777.531  

34.  Trần Đức Phong Đội viên Thôn đội trưởng  0354057403  

35.  Nguyễn Đình Cường Đội viên Thôn đội trưởng 0916.029.405  

36.  Phạm Văn Đạt Đội viên Thôn đội trưởng 0964.788.433  

37.  Nguyễn Trọng Vũ Đội viên Thôn đội trưởng 0386890693  

38.  Phan Văn Huấn Đội viên Thôn đội trưởng 0868.626.495  

39.  Trần Văn Hội Đội viên Thôn đội trưởng 0342.941.675  

40.  Cù Huy Trung Đội viên Thôn đội trưởng 0965738388  

41.  Đặng Văn Hoàng Đội viên Thôn đội trưởng 0985724808  

42.  Cù Huy Tiến Đội viên Thôn đội trưởng 0972760368  

43.  Cù Hoàng Diễn  Đội viên Thôn đội trưởng 0966929757  

44.  Trần Văn Khương Đội viên Thôn đội trưởng 0987408275  

45.  Cù Huy Lăng Đội viên Lực lượng ANCS 0989932639  

46.  Võ Đình Hưng Đội viên Lực lượng ANCS 0965555273  

47.  Trần Kim Sinh Đội viên Lực lượng ANCS 0392543511  

48.  Phạm Văn Tường Đội viên Lực lượng ANCS 0984355617  

49.  Trần Phi Hoàng Đội viên Lực lượng ANCS 0389055216  

50.  Cù Hoàng Nhân Đội viên Lực lượng ANCS 0395613635  

51.  Đậu Văn Phượng Đội viên Lực lượng ANCS 0382298528  

52.  Đậu Đức Thiện Đội viên Lực lượng ANCS 0985147891  

53.  Cù Hoàng Linh Đội viên Lực lượng ANCS 0378981580  

54.  Trần Đức Thọ Đội viên Lực lượng ANCS 0376765117  

55.  Trần Văn Hùng Đội viên Lực lượng ANCS 0832110665  

56.  Thái Cảnh Sỹ Đội viên Lực lượng ANCS 0978463116  

57.  Phùng Đăng Bình Đội viên Lực lượng ANCS 0964867881  

58.  Võ Đình Linh Đội viên Lực lượng ANCS 0345629249  

59.  Nguyễn Văn Bình Đội viên Lực lượng ANCS 0327983128  

60.  Nguyễn Xuân Tiến Đội viên Lực lượng ANCS 0347200328  

61.  Nguyễn Doãn Thám Đội viên Lực lượng ANCS 0367422293  

62.  Nguyễn Tuấn Chung Đội viên Lực lượng ANCS 0989858038  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  SĐT 
Ghi 

chú 

63.  Nguyễn Trọng Lĩnh Đội viên Lực lượng ANCS 0375753775  

64.  Trần Văn Thành Đội viên Lực lượng ANCS 0375852969  

65.  Nguyễn Quốc Khánh Đội viên Lực lượng ANCS 0973311352  

66.  Nguyễn Huy Hoàng Đội viên Lực lượng ANCS 0375246034  

67.  Nguyễn Xuân Thành Đội viên Lực lượng ANCS 0338407287  

68.  Nguyễn Tuấn Triều Đội viên Lực lượng ANCS 0376242880  

69.  Hoàng Ngọc Toại Đội viên Lực lượng ANCS 0948214336  

70.  Nguyễn Doãn Thiết Đội viên Lực lượng ANCS 0397553666  

71.  Lê Thanh Hùng Đội viên Lực lượng ANCS 0962982085  

72.  Nguyễn Quốc Đàm Đội viên Lực lượng ANCS 0387444927  

73.  Nguyễn Đình Hoàng Đội viên Lực lượng ANCS 0362971965  

74.  Trần Doãn Hải Đội viên Lực lượng ANCS 0989174072  

75.  Hoàng Công Hải Đội viên Lực lượng ANCS 0346890011  

76.  Phan Tuấn Ngân Đội viên Lực lượng ANCS 0338665608  

77.  Lê Văn Bình Đội viên Lực lượng ANCS 0865397731  

78.  Trần Hữu Trung Đội viên Lực lượng ANCS 0976116042  

79.  Trần Minh Hải Đội viên Lực lượng ANCS 0336338505  

80.  Lê Doãn Thanh Đội viên Lực lượng ANCS 0352642088  

81.  Nguyễn Quốc Uy Đội viên Lực lượng ANCS 0969.345.984  

82.  Nguyễn Xuân Tĩnh. Đội viên Lực lượng ANCS 0974.276.753  

83.  Nguyễn Xuân Hòa. Đội viên Lực lượng ANCS 0972.444.144  

84.  Nguyễn Ngọc Lợi Đội viên Lực lượng ANCS 0915.482.507  

85.  Nguyễn Viết Lĩnh Đội viên Lực lượng ANCS 0365.147.468  

86.  Phạm Thanh Hải Đội viên Lực lượng ANCS 0987.626.607  

87.  Nguyễn Minh Thảo Đội viên Lực lượng ANCS 0974.672.243  

88.  Nguyễn Minh Hoài Đội viên Lực lượng ANCS 0973.501.358  

89.  Nguyễn Đức Châu Đội viên Lực lượng ANCS 0868.688.718  

90.  Nguyễn Tiến Hùng Đội viên Lực lượng ANCS 0373.771.179  

91.  Nguyễn Xuân Hùng Đội viên Lực lượng ANCS 0974.841.354  

92.  Nguyễn Duyên Hải Đội viên Lực lượng ANCS 0919.858.567  

93.  Dương Đình Đức Đội viên Lực lượng ANCS 0369.994.855  

94.  Nguyễn Văn Minh Đội viên Lực lượng ANCS 0974.711.001  

95.  Nguyễn Song Hào Đội viên Lực lượng ANCS 0862.301.232  

96.  Nguyễn Đình Đông Đội viên Lực lượng ANCS 0385.777.347  

97.  Nguyễn Thanh Tùng Đội viên Lực lượng ANCS 0989.084.120  

98.  Nguyễn Thế Cường Đội viên Lực lượng ANCS 0399.967.994  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  SĐT 
Ghi 

chú 

99.  Nguyễn Khắc Lợi Đội viên Lực lượng ANCS 0365.828.639  

100.  Nguyễn Gia Lượng Đội viên Lực lượng ANCS 0974.761.822  

101.  Nguyễn Văn Liên Đội viên Lực lượng ANCS 0986.338.441  

102.  Nguyễn Văn Thanh Đội viên Lực lượng ANCS 0868.970.337  

103.  Nguyễn Thái Lĩnh Đội viên Lực lượng ANCS 0356741576  

104.  Nguyễn Văn Hải Đội viên Lực lượng ANCS 0979532427  

105.  Nguyễn Thành Luân Đội viên Lực lượng ANCS 0376.759.143  

106.  Nguyễn Sinh Thành Đội viên Lực lượng ANCS 0963.960.265  

107.  Nguyễn Văn Đề Đội viên Lực lượng ANCS 0972.379.305  

108.  Trần Quốc Ninh Đội viên Lực lượng ANCS 0392.914843  

109.  Nguyễn Văn Hổ Đội viên Lực lượng ANCS 0915.457.701  

110.  Trương Xuân Toàn Đội viên Lực lượng ANCS 0945.078.369  

111.  Nguyễn Tiến Hùng Đội viên Lực lượng ANCS 0373.771.179  

112.  Nguyễn Thanh Lương Đội viên Hội nông dân 0977261570  

113.  Trương Đình Lợi Đội viên Hội nông dân 0975540572  

114.  Nguyễn Ngọc Điển Đội viên Hội nông dân 0915936297  

115.  Trần Thị Thu Đội viên Hội nông dân 0337874164  

116.  Phan Thị Lam Đội viên Hội nông dân 0334607273  

117.  Lê Quốc Ái Đội viên Hội nông dân 0961582600  

118.  Nguyễn Thái Trường Đội viên Hội nông dân 0915470944  

119.  Nguyễn Xuân Hùng Đội viên Hội nông dân 0974841354  

120.  Nguyễn Trinh Hào Đội viên Hội nông dân 0338634384  

121.  Nguyễn Văn Định Đội viên Hội nông dân 09819588193  

122.  Nguyễn Văn Lĩnh Đội viên Hội nông dân 0985213797  

123.  Nguyễn Thị Thủy Đội viên Hội nông dân 0377292011  

124.  Nguyễn Thị Thuyên Đội viên Hội nông dân 0365625125  

125.  Nguyễn Khắc Hân Đội viên Hội nông dân 0971299837  

126.  Trần Hồng Bính Đội viên Hội nông dân 0854328698  

127.  Nguyễn Trọng Thi Đội viên Hội nông dân 0362142203  

128.  Nguyễn Xuân Tiến Đội viên Đoàn thanh niên 0347200328  

129.  Nguyễn Đăng Thành Đội viên Đoàn thanh niên 0375852969  

130.  Nguyễn Đình Kiểm Đội viên Đoàn thanh niên 0985942364  

131.  Phan Văn Huấn Đội viên Đoàn thanh niên 0987355777  

132.  Dương Minh Tiến Đội viên Đoàn thanh niên 0981015393  

133.  Nguyễn Minh Thành Đội viên Đoàn thanh niên 0972984632  

134.  Nguyễn Minh Tuyến Đội viên Đoàn thanh niên 0986083114  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  SĐT 
Ghi 

chú 

135.  Nguyễn Văn Lam Đội viên Đoàn thanh niên 0373374831  

136.  Đoàn Ngọc Biên Đội viên Đoàn thanh niên 0963304442  

137.  Nguyễn Xuân Huỳnh Đội viên Đoàn thanh niên 0396559195  

138.  Nguyễn Văn Đồng Đội viên Đoàn thanh niên 0327746997  

139.  Nguyễn Tiến Dũng Đội viên Đoàn thanh niên 0336780076  

140.  Nguyễn Minh Tuấn Đội viên Đoàn thanh niên 0966998874  

141.  Giang Thị Nga Đội viên Đoàn thanh niên 0347200328  

142.  Lê Thị Kim Lương Đội viên Hội Phụ nữ 0838398720  

143.  Nguyễn Thị Thu Đội viên Hội Phụ nữ 0328184428  

144.  Nguyễn Thị  Huyền Đội viên Hội Phụ nữ 0948079810  

145.  Trần Thị Thảo Đội viên Hội Phụ nữ 0868793583  

146.  Nguyễn Thị Thu Đội viên Hội Phụ nữ 0985987979  

147.  Nguyễn Thị Thuỷ Đội viên Hội Phụ nữ 0342481995  

148.  Nguyễn Thị Hồng Đội viên Hội Phụ nữ 03457035405  

149.  Nguyễn Thị Hương Đội viên Hội Phụ nữ 09784903922  

150.  Nguyễn Thị Liễu Đội viên Hội Phụ nữ 0382006621  

151.  Lê Thị Mai Đội viên Hội Phụ nữ 0948079810  

152.  Nguyễn Tuấn Đức Đội viên Hội Cực chiên binh 0334961030  

153.  Lưu Văn Hải Đội viên Hội Cực chiên binh 0988874549  

154.  Phan Văn Ninh Đội viên Hội Cực chiên binh 0348208572  

155.  Phan Văn Đông Đội viên Hội Cực chiên binh 0354411659  

156.  Nguyễn Thanh Bản Đội viên Hội Cực chiên binh 0973292245  

157.  Lê Doãn Hiếu Đội viên Hội Cực chiên binh 0972905992  

158.  Phan Văn Cường Đội viên Hội Cực chiên binh 0352894909  

159.  Nguyễn Hữu Duyệt Đội viên Hội Cực chiên binh 0978935198  

160.  Nguyễn Sơn Đội viên Hội Cực chiên binh 0862398958  

161.  Nguyễn Đình Phú Đội viên Hội Cực chiên binh 0332494789  

162.  Nguyễn Doãn Lâm Đội viên Hội Cực chiên binh 0389114435  

163.  Nguyễn Minh Đức Đội viên Hội Cực chiên binh 0964996031  

164.  Nguyễn Ngọc Liệu Đội viên Hội Cực chiên binh 0349686273  

165.  Nguyễn Văn Lưu Đội viên Hội Cực chiên binh 0379584089  

166.  Nguyễn Đình Xanh Đội viên Hội Cực chiên binh 0365272972  

167.  Trương Đình Chi Đội viên Hội Cực chiên binh 0398671733  

168.  Nguyễn Văn Thả Đội viên Hội Cực chiên binh 0911479852  
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